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Bài I (2,0 điểm) Cho hai biểu thức 
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a) Tính giá trị của 
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c) Tìm giá trị của 
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 đạt giá trị lớn nhất.
Bài II(2 điểm).



1) (Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình)

Một nhóm gồm 21 học sinh (cả nam và nữ) tham gia buổi lao động trồng cây. Các bạn nam trồng được 60 cây, các bạn nữ trồng được 55 cây, Mỗi bạn nam trồng được số cây như nhau và mỗi bạn nữ trồng được số cây như nhau. Tính số học sinh nam và học sinh nữ của nhóm biết rằng mỗi bạn nam trồng được nhiều hơn mỗi bạn nữ 1 cây.


2) Một hình quạt tròn bán kính 
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Bài III (2,5 điểm).

1) Giải hệ phương trình: 
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2) Trong mặt phẳng tọa độ 
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a) Tìm tọa độ điểm 
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Câu IV(3,5 điểm). Cho đường tròn tâm 
[image: image25.wmf]O

, đường kính 
[image: image26.wmf]AB

 cố định. Qua 
[image: image27.wmf]I

 là điểm cố định thuộc đoạn 
[image: image28.wmf]OA

 
[image: image29.wmf](

I

 không trùng với 
[image: image30.wmf]A

 và 
[image: image31.wmf])

O

 vẽ đường thẳng vuông góc với 
[image: image32.wmf]AB

 cắt đường tròn tâm 
[image: image33.wmf]O

 tại 
[image: image34.wmf]M

 và 
[image: image35.wmf]N

. Gọi 
[image: image36.wmf]C

 là điểm tùy ý thuộc cung lớn 
[image: image37.wmf]MN

 
[image: image38.wmf](

C

không trùng với 
[image: image39.wmf],

 

MN

 và 
[image: image40.wmf])

B

, 
[image: image41.wmf]E

 là giao điểm của 
[image: image42.wmf]AC

 và 
[image: image43.wmf]MN

.

1) Chứng minh tứ giác 
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2) Chứng minh 
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3) Chứng minh khi 
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Bài V (0,5 điểm): Cho x,y,z là ba số thực không âm thỏa mãn
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HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài I (2,0 điểm) Cho hai biểu thức 
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a) Tính giá trị của 
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c) Tìm giá trị của 
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HƯỚNG DẪN GIẢI

a) Thay 
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b) Điều kiện xác định: 
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Xét hiệu: 
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Từ (1) và (2) 
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Dấu “=” xảy ra 
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Bài II(2 điểm).



1) (Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình)

Một nhóm gồm 21 học sinh (cả nam và nữ) tham gia buổi lao động trồng cây. Các bạn nam trồng được 60 cây, các bạn nữ trồng được 55 cây, Mỗi bạn nam trồng được số cây như nhau và mỗi bạn nữ trồng được số cây như nhau. Tính số học sinh nam và học sinh nữ của nhóm biết rằng mỗi bạn nam trồng được nhiều hơn mỗi bạn nữ 1 cây.


2) Một hình quạt tròn bán kính 
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ĐÁP ÁN THAM KHẢO
Bài II(2 điểm).



1) (Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình)

Một nhóm gồm 21 học sinh (cả nam và nữ) tham gia buổi lao động trồng cây. Các bạn nam trồng được 60 cây, các bạn nữ trồng được 55 cây, mỗi bạn nam trồng được số cây như nhau và mỗi bạn nữ trồng được số cây như nhau. Tính số học sinh nam và học sinh nữ của nhóm biết rằng mỗi bạn nam trồng được nhiều hơn mỗi bạn nữ 1 cây.


2) Một hình quạt tròn bán kính 
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Lời giải


1) Gọi số học sinh nam của nhóm là 
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Vì nhóm gồm 21 học sinh (cả nam và nữ) nên số học sinh nữ của nhóm là 
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Vì các bạn nam trồng được 60 cây, các bạn nữ trồng được 55 cây, mỗi bạn nam trồng được số cây như nhau và mỗi bạn nữ trồng được số cây như nhau nên:


Số cây mỗi bạn nam trồng được là: 
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Vì mỗi bạn nam trồng được nhiều hơn mỗi bạn nữ 1 cây nên ta có phương trình:
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Vậy nhóm có 10 bạn nam và 11 bạn nữ.


2) Một hình quạt tròn bán kính 
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Vậy diện tích hình quạt đó là 4 
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Bài III (2,5 điểm).

3) Giải hệ phương trình: 
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4) Trong mặt phẳng tọa độ 
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c) Tìm tọa độ điểm 
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d) Tìm 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1) Ta có hệ phương trình: 
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Kết luận: Hệ đã cho có nghiệm duy nhất 
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2) Ta có: parabol 
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a) Vì 
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Vậy có hai điểm M thỏa mãn đề bài có tọa độ là 
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b) Xét phương trình hoành độ giao điểm của 
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Theo bài có: 
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Kết luận: Với 
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Câu IV(3 điểm). Cho đường tròn tâm 
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1) Chứng minh tứ giác 
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 nội tiếp đường tròn.

2) Chứng minh 
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3) Chứng minh khi 
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 thay đổi trên cung lớn 
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của đường tròn tâm 
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thì tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác 
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HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu IV (3 điểm). Cho đường tròn 
[image: image170.wmf]()

O

 , đường kính 
[image: image171.wmf]AB

 cố định. Qua 
[image: image172.wmf]I

 là điểm cố định thuộc đoạn 
[image: image173.wmf]OA

 
[image: image174.wmf](

I

 không trùng với 
[image: image175.wmf]A

 và 
[image: image176.wmf])

O

 vẽ đường thẳng vuông góc với 
[image: image177.wmf]AB

 cắt đường tròn tâm 
[image: image178.wmf]O

 tại 
[image: image179.wmf]M

 và 
[image: image180.wmf]N

. Gọi 
[image: image181.wmf]C

 là điểm tùy ý thuộc cung lớn 
[image: image182.wmf]MN

 
[image: image183.wmf](

C

không trùng với 
[image: image184.wmf],

 

MN

 và 
[image: image185.wmf])

B

, 
[image: image186.wmf]E

 là giao điểm của 
[image: image187.wmf]AC

 và 
[image: image188.wmf]MN

.

[image: image244.emf]F

H

E

N

M

B

O

A

I

C

1) Chứng minh tứ giác 
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Lời giải
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3) Chứng minh khi 
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của đường tròn tâm 
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Lời giải
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Bài V (0,5 điểm): Cho x,y,z là ba số thực không âm thỏa mãn
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Dấu bằng xảy ra khi: 
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